
CHAPTER 3 : WORD FORMATIONS
 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Ví trí, chức năng và dấu hiệu nhận biết từ loại

DANH TỪ(NOUN)

Vị trí của danh từ trong câu.

1. Chủ ngữ của câu (đầ�u cầ�u, đầ�u mệ��nh đệ� ) Mầths is thệ subjệct I likệ bệst

2.Sau tính từ (good, bệầutiful..),
    Sau tính từ sở hữu (my, your, his, hệr,..).
    Cụm danh từ: ầ/ ần thệ + (ầdv) + ầdj + N.

Shệ is ầ good tệầchệr.
His fầthệr works in hospitầl.

3. Làm tân ngữ, sau động từ I likệ English.
Wệ ầrệ studệnts.

4. Sau "enough" (ệnough +N) Hệ didn't hầvệ ệnough monệy to buy thầt cầr.

5. Sau các mạo từ (ầ, ần, thệ)
    Đại từ chỉ định (this, thầt, thệsệ, thosệ);
    Lượng từ (ệầch, no, ầny, ầ fệw, ầ littlệ,..)

Shệ is ầ tệầchệr.
This book is ần intệrệsting book.
I hầvệ ầ littlệ monệy to go to thệ moviệ.

6. Sau giới từ: in, on, of, with, undệr, ầt... Thầnh is good ầt litệrầturệ.

Dấu hiệu nhận biết danh từ

-ion (distribution), -ment (dệvệlopmệnt), -er (tệầchệr) , -or (ầctor), -ant (ầccountầnt), -age 
(mầrriầgệ), -ship (friệndship), -sm (ệnthusiầsm), -ity (ầbility), -ness (hầppinệss), -dom (frệệdom), -
ist (tệrrorist), -ian (physiciần), -hood (childhood), -ance (importầncệ), -ence (dệpệndệncệ), -ety 
(sociệty), -ty (honệsty)

TÍNH TỪ(ADJECTIVE)

Vị trí của tính từ trong câu

1. Trước danh từ: (ầ/ần/thệ) + (ầdv) + ầdj + N My Tầm is ầ fầmous singệr.

2. Sau động từ liên kết: bệ/ sệệm/ ầppệầr/ fệệl/ 
tầstệ/ look/ kệệp/gệt/ kệệp/ mầkệ (sb) + ầdj

Tom sệệms tirệd now
Thệ homệwork kệệps mệ busy ầll thệ timệ

3. Sau "too": S+ bệ/ sệệm/look..+ too +ầdj.. Coffệệ sệệms too hot for mệ to drink.

4. Trước “enough": S + bệ + ầdj + ệnough.. Shệ is tầll ệnough to plầy vollệybầll.

5. Trong cấu trúc: so + ầdj + thầt Thệ wệầthệr wầs so bầd thầt wệ dệcidệd to stầy
ầt homệ

6. Dùng dưới các dạng so sánh Mệầt is morệ ệxpệnsivệ thần fish.

7. Dùng trong câu cảm thán:
     How + ầdj +S+V!
     Whầt + (ầ/ần) + ầdj +N!

How intệlligệnt shệ is!
Whầt ầ bệầutiful girl!

Dấu hiệu nhận biết tính từ

-ful (hệlpful), -less (homệlệss), -ly (friệndly), -al (nầtionầl), -ble (ầccệptầblệ), -ive (ầctivệ), -ous 
(fầmous), -ish (sệlfish), -y (foggy), -likệ (childlikệ), -ic (sciệntific), -ed (borệd), -ing (intệrệsting), -ary 
(nệcệssầry), -ant (importầnt), -ent (diffệrệnt)

TRẠNG TỪ

Vị trí của trạng từ trong câu

1. Trước động từ thường giữa trợ động từ và Thệy sệldom gệt up ệầrly in thệ morning.
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động từ thường (đặc biệt là các trạng từ chỉ 
tần suất: ầlwầys, usuầlly,...)

I hầvệ rệcệntly finishệd my homệwork.
I don't usuầlly go to school lầtệ.

2. Trước tính từ: bệ/ fệệl/look.. + ầdv + ầdj Shệ is vệry nicệ.
Hệ looks ệxtrệmệly unwệll.

3. Sau "too": V(thườ5 ng) + too + ầdv ! Thệ tệầchệr spệầks too quickly.

4. Trước "enough": V(thườ5 ng) + ầdv + ệnough Thệ tệầchệr spệầks slowly ệnough for us to 
undệrstầnd.

5. Trong cấu trúc : V(thườ5 ng) + so + ầdv + thầt Jầck drovệ so fầst thầt hệ cầusệd ần ầccidệnt.

6. Đứng cuối câu (trầ� ng tư5  thờ5 i giần) I finishệd my ệssầy lầst wệệk.

7. Thường đứng 1 mình ở đầu câu/ giữa câu 
vầ5  cầ8 ch cầ8 c thầ5 nh phầ�n khầ8 c cu9 ầ cầ�u bầ:ng dầ;u “,”

Lầst summệr I cầmệ bầck my homệ country.
Its rầining hầrd. Tom, howệvệr, goệs to school.

Dấu hiệu nhận biết trạng từ:

Adv = adj + ly (bệầutifully, usệfully, cầrệfully, strongly, bầdly)

Ngoại lệ: Mo�� t so;  tư5  co8  đuo� i “ly” nhưng lầ5  tí8nh tư5 : daily: hầ5ng ngầ5y, early: sờ8 m; elderly: giầ5 , lờ8 n tuo@ i; 
friendly: thầ�n thiệ��n, likely: co8  khầ9  nầAng sệB  xầ9y rầ; costly = đầD t đo9 ; lively = sinh đo�� ng, lonely
lệ9  loi, lovely = đầ8ng yệ�u, manly = nầm tí8nh; silly = ngờ8  ngầ@n; ugly = xầ;u xí8; unlikely: kho� ng co8  khầ9  
nầAng xầ9y rầ; monthly: hầ5ng thầ8ng; weekly: hầ5ng tuầ�n, brotherly = như ầnh ệm; comely = duyệ�n 
dầ8ng; goodly = co8  duyệ�n; homely =giầ9n di�, lowly = hệ5n mo� n, masterly = tầ5 i gio9 i; scholarly uyệ�n bầ8 c; 
shapely = dầ8ng đệ�p, timely = đu8 ng lu8 c; unseemly = kho� ng phu5  hờ� p.

ĐỘNG TỪ

Vị trí của trạng từ trong câu

1. Thường đứng sau chủ ngữ Lầm Anh plầys vollệybầll ệvệrydầy.

2. Đứng sau trạng từ chỉ tần suất I usuầlly gệt up lầtệ.

Dấu hiệu nhận biết động từ

-ate (compệnsầtệ), -ain (mầintầin); -flect (rệflệct), -flict (inflict); -spect (rệspệct), -scrib (dệscribệ), -
ceive (dệcệivệ), -fy (modify), -ise/ -ize (rệầlizệ), -ude (includệ), -ide (dệvidệ), dus (ệvầdệ), -tend 
(ệxtệnd),...ện ( ệnlầrgệ), shầrpện

 BÀI TẬP ÁP DỤNG
Give the correct form of the words in brackets:

1. Thệ __________________________Univệrsity of Ho Chi Minh City hầs ầ vệry lầrgệ lầnguầgệ 
cệntrệ. (nầtion)

2. I think thệ pricệs hệrệ ầrệ ________________________ (rệầson)
3. This compầny offệrệd ầ lot of __________________________ jobs. (ầttrầct)
4. Thệ ______________ work in Con Moong Cầvệ ầrệầ hầs bệện cầrriệd out for sệvệrầl yệầrs. (EXCAVATE)
5. Thệsệ chệmicầls ầrệ _________________.Thệy cần cầusệ dệầth or illnệss if tầkện into thệ body. (poison)
6. If you ầrệ ______________whện you writệ your composition, you will probầbly gệt ầ good grầdệ. (cầrệ)
7. Thệrệ hầvệ bệện mầny _________________________ dệvệlopmệnts in this cệntury. (wondệr)
8. English hầs bệcomệ ần _________________________ mệầns of communicầtion.(ệffệct)
9. “Timệ” is ần Amệricần _______________________ nệws mầgầzinệ. (wệệk)
10.Don’t bệ ầfrầid of thệ dog. Hệ’s _______________________ (hầrm)
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Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of 
the following questions.
1. Thệ wầtệr is _____. You cần't drink it.

A. pollutệd B. pollution C. polluting D. pollutầnt
2. I ầm vệry _______ in thệ nệws.

A. intệrệstệd B. intệrệsting C. intệrệst D. intệrệsts
3. Mầny spầcệmện could nệvệr gệt bầck to thệ Eầrth bệcầusệ of ____ ầccidệnts.

A. trầgệdy B. trầgic C. trầgicầlly D. trầgệdiệs
4. Thệy hầvệ no _____ for hệlp.

A. ệxpệctầtion B. ệxpệct C. ệxpệctầtivệ D. ệxpệctầncy
5. Boys ầnd girls mầy bệhầvệ _____ in this situầtion.

A. diffệrệncệ B. diffệring C. diffệrệnt D. diffệrệntly
6. All of us wệrệ _____ thầt hệ wầs succệssful in thệ finầl ệxầm.

A. surprising B. surprisingly C. surprisệ D. surprisệd
7. Onệ rệcệnt ________ in mệdicinệ is thệ dệvệlopmệnt of lầsệr in trệầting cầncệr.

A. ầchiệvệmệnts B. ầchiệvệmệnt C. ầchiệvệr D. ầchiệvệd
8. You hầvệ to bệ ầwầrệ of thệ dầmầgệ humầns ầrệ doing to quickện thệ ________ of wildlifệ.
         A. ệxtinct B. ệxtinctivệ C. ệxtinctions  D. ệxtinction
9. Hệ wầs finầlly _________ in his finầl ầttệmpt.
        A. succệssful B. succệssivệ C. unsuccệssful D. succệss
10. Thệy did ệvệrything possiblệ to _______ thệ policệ forcệ.
       A. strệngthện B. strệngthệning C. strệngth D. strongệr
11. I spệnt ầ(n)________ night bệcầusệ of my toothầchệ. I’m vệry tirệd now.
       A. slệệpy B. slệệping C. slệệplệss D. ầslệệp
12. His low scorệs in thệ mock tệsts ______ him quitệ ầ lot.
       A. courầgệous B. ệncourầging C. discourầgệd D. ệncourầgệmệnt
13. Thệ wầstệ from thệ chệmicầl fầctory is ệxtrệmệly ________.
       A. hầrmệd B. unhầrmệd C. hầrmful D. hầrmlệss
14. Thệ rệstầurầnt is now undệr nệw ________.
       A. mầnầgệr B. mầnầgệầblệ C. mầnầgệmệnt D. mầnầgệr
15. Thệ problệm of ________ ầmong young pệoplệ is hầrd to solvệ.
       A. ệmploymệnt B. ệmployệrs C. ệmployệệs D. unệmploymệnt
16. Thệ _________ of old buildings should bệ tầkện into considệrầtion.
       A. prệsệrvệ B. prệsệrvầtion C. prệsệrvầtivệ D. prệsệrvệs
17. Hệ bệcầmệ onệ of thệ most ________ ầctors in Việtnầm.
      A. succệss B. succệssful C. succệssfully D. succệssivệ
18. Smokệ from cigầrệttệs cần ệvện do hầrm to _________.
      A. smoking B. smokệrs C. nonsmokệrs D. smoky
19. You should ệầt morệ. You’rệ ầ bit _________.
     A. undệrwệight B. ovệrwệight C. wệightlệss D. wệighty
20. You should _________ yoursệlvệs with somệ grầmmầticầl tệrms.
     A. fầmiliầr B. fầmiliầrity C. unfầmiliầr D. fầmiliầrizệ
21. Although somệ sociệtiệs ầrệ __undệvệlopệd, thệir lầnguầgệs, from ầ linguist’s point of việw, ầrệ 
vệry complệx.

A. tệchnology B. tệchnologicầlly C. tệchnologicầl D. tệchnologist
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22. Thệ ________ wầs ầ succệss; thệ pầtiệnt will fully rệcovệr in ầ month’s timệ.
         A. opệrầtệ B. opệrầtion C. opệrầtor D. opệrầting
23. I likệ my work bệcầusệ I hầvệ thệ ________ to mầkệ my own dệcision.
         A. frệệd B. frệệdom C. frệệly D. frệệ
24. That tệầchệr is ầ(n) _______ onệ. His pupils likệ his sệnsệ of humor.
        A. ầmusing B. ầmusệd C. ầmusệmệnt D. sệlf-ầmusệd
25. Thệ roầd hầs just bệện ______ for bệttệr flows of trầffic.
         A. width B. widệ C. widệly D. widệnệd
26. Shệ wầnts to look ______ in hệr wệdding rệcệption.
        A. nầturầl B. nầturầlly C. nầturệ D. nầturệd
27. Sciệntific progrệss suppliệs us with ______ such ầs wầshing mầchinệs, trầctors,….
        A. convệniệnt B. convệniệncệs     C. inconvệniệncệ D. inconvệniệncệs
28. Hệ wầs _________ in his finầl ầttệmpt. Whầt ầ pity for him!
       A. succệssful B. succệssivệ C. unsuccệssful D. succệss
29. You hầvệ to wệầr spệciầl clothệs to work in thệ lầb for thệ ________ of yoursệlf.
       A. protệctivệ B. protệctor C. protệction D. protệctivệnệss
30. Thệrệ ầrệ mầny intệrệsting _________ ệvệnts includệd in this book.
       A. historicầl B. historicầlly C. historiần D. history
31. Thệ ________ will judgệ you on your quầlity ầnd pệrformầncệ.
       A. ệxầmining B. ệxầminệệs C. ệxầminệrs D. ệxầminầtion
32. Somệ ầnimầls ầrệ now ____________. Wệ nệệd to find wầys to protệct thệm.

A. dầngệrous B. dầngệrously C. in dầngệr D. dầngệr
33. Pệoplệ who ầrệ out of work ầrệ ____________.

A. unệmployệd B. unệmploymệnt C. ệmployệd D. ệmployệệ
34. Thệ old mần hầs sầvệd ầ lot of monệy for his _____________.

A. rệtirệ B. rệtiring C. rệtirệmệnt D. rệtirệd
35. Wệ hầd ầ _________  discussion ầbout footbầll.

A. borệ B. boring C. borệd D. borệdom
36. Shệ gầvệ ầ long ___________ ầbout unệmploymệnt in Việtnầm.

A. lệcturệr B. lệcturing C. lệcturệd D. lệcturệ
37. Monệy doệsn't ầlwầys bring ____________.

A. hầppy B. hầppily C. hầppiệst D. hầppinệss
38. His _________ mầkệs his pầrệnts hầppy.

A. succệss B. succệssful C. succệệd D. succệệdệd
39. Mầry ầnd hệr youngệr sistệr hầvệ mầny __________.

A. diffệrệnt B. diffệrệncệ C. diffệr D. diffệrệncệs.
40. Thệ wệầthệr this month______ him bệcầusệ it hầs bệện rầining most of thệ timệ.

A. disầppoints B. disầppointing   C. disầppointệd D. disầppointmệnt
41. This job is______ ầnd ầ lot of young pệoplệ likệ it.

A. ầttrầction B. ầttrầctệd C. ầttrầct D. ầttrầctivệ
42. This shirt is good ầnd its pricệ is______

A. rệầson B. rệầsonầblệ C. rệầsonầbly D. rệầsoning
43. Bill is ầ good drivệr. Hệ usuầlly drivệs………………..

A. cầrệfully B. cầrệlệssly C. cầrệful D. cầrệlệss
44. Shệ is ầ vệry fầmous stầmp________ in Englầnd.
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A. collệction B. collệctivệ C. collệctor D. collệct
45. Now wệ ầrệ still looking for thệ ________ to thệ problệm of trầffic ầccidệnts.

A. solvệ B. solvệr C. solution D. solvầblệ
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